
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN BẢNG ĐIỂM HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO
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Ghi chú: Các học viên có kết quả "Không đạt" phải tự theo dõi lịch thi các đợt tiếp theo và đăng ký thi lại các phần thi
được tô màu đỏ(không đạt phần thi nào thì thi lại phần thi đó). Phần Cơ bản không đạt sẽ bị hủy điểm thi phần Nâng cao
theo đúng nội dung thông báo.
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1 26203326762  Phan Thị Trường  An 26/03/2002 Kon Tum 30CHT6 5.7 6.3 Đạt

2 27202124941  Đoàn Thị Ngọc  Anh 03/01/2003 Quảng Bình 30SBN4 8.7 7.5 Đạt

3 27202580030  Huỳnh Thị Lan  Anh 19/09/2003 Bình Định 30CBN3 6.0 6.4 Đạt F

4 27265280103  Nguyễn Thị Kim  Anh 26/06/1980 Quảng Nam 30SHT2 0.3 3.1 Không Đạt F

5 29206640848  Trần Thị Vân  Anh 18/04/2005 Quảng Trị 30SBN4 9.0 6.5 Đạt

6 25205310745  Võ Thị Hồng  Anh 25/09/2001 Quảng Ngãi 30TBN9 8.7 9.8 Đạt

7 28216651430  Đặng Quốc  Bảo 23/05/2004 Lâm Đồng 30SBN4 5.3 6.8 Đạt

8 26211323726  Huỳnh Tấn  Cảnh 18/10/2002 Quảng Nam 30CHT5 7.0 5.8 Đạt F

9 28206736695  Phạm Thị Linh  Đan 25/04/2004 Đà Nẵng 30CHT6 8.7 6.9 Đạt

10 27214326931  Phan Quốc  Danh 25/11/2003 Quảng Trị 30SBN4 7.3 3.3 Không Đạt

11 26212135744  Nguyễn Đức  Đạt 12/01/2002 Quảng Nam 30TBN5 7.3 0.3 Không Đạt F

12 2321724545  Nguyễn Kiến  Đạt 08/03/1999 Đà Nẵng 30CHT6 2.3 2.1 Không Đạt

13 25211203167  Phan Thành  Đạt 14/07/2001 Đà Nẵng 30SBN4 8.3 5.0 Đạt

14 28206154314  Đồng Thị Mỹ  Diễm 14/04/2004 Bình Định 30SBN4 5.7 7.0 Đạt

15 26207325395  Huỳnh Thị  Đông 18/03/2002 Đà Nẵng 30TBN7 6.3 6.3 Đạt F

16 27213045055  Huỳnh  Đức 31/03/2003 Đà Nẵng 30TSC4 8.3 4.4 Không Đạt F

17 26212125573  Lê Công  Đức 14/11/2002 Đà Nẵng 30SBN4 6.0 9.0 Đạt

18 26202120534  Vũ Thị  Dung 15/12/2002 Thanh Hóa 30CHT6 V V Không Đạt

19 26213700594  Lê Văn  Dũng 10/08/2002 Quảng Nam 30TBN5 9.0 6.3 Đạt F

20 28206506499  Đinh Thị  Dương 04/11/2004 Quảng Ngãi 30CHT6 6.0 5.5 Đạt

21 26213200816  Đoàn Văn  Đường 15/10/2000 Quảng Nam 30CHT6 H H Không Đạt

22 2321214250  Lê Văn  Duy 15/02/1999 Quảng Ngãi 30CHT6 9.0 6.3 Đạt

23 28214652013  Thái Văn Đức  Duy 03/06/2004 Quảng Trị 30SBN4 5.3 5.5 Đạt

24 28214325495  Bùi Trọng  Hải 27/08/2004 Đà Nẵng 30SBN4 5.0 5.0 Đạt

25 28204749938  Nguyễn Đoàn Thúy  Hằng 09/03/2004 Quảng Nam 30SHT2 6.0 3.8 Không Đạt F

26 27265280113  Nguyễn Thị  Hiền 06/11/1980 Quảng Nam 30THT7 6.3 5.0 Đạt F

27 25215317452  Trần Ngọc  Hiệp 15/09/2001 Khánh Hòa 30CHT6 9.0 9.5 Đạt

28 26205242684  Nguyễn Thị Thu  Hoài 30/04/2002 Đà Nẵng 30CHT6 8.7 9.0 Đạt

29 2320265398  Trần Thị Thu  Hoài 15/08/1999 Quảng Bình 30SBN3 0.0 5.5 Không Đạt F

30 28214301849  Nguyễn Huy  Hoàng 13/10/2003 Đà Nẵng 30CHT6 8.0 5.0 Đạt

31 26211323143  Hà Phước  Hưng 29/06/2002 Quảng Nam 30CHT5 7.7 3.5 Không Đạt F

32 27212245924  Nguyễn Công  Huy 24/02/2003 Quảng Nam 30SBN4 7.7 3.8 Không Đạt
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33 26202442019  Hoàng Thị Diệu  Huyền 30/03/2002 Quảng Bình 29SBN6 5.0 6.0 Đạt F

34 28205205420  Lưu Nguyễn Thu  Huyền 28/04/2004 Đắk Lắk 30SBN4 V V Không Đạt

35 24211210593  Trần Nguyễn Chí  Khang 14/12/2000 Quảng Nam 30SHT2 5.3 8.8 Đạt F

36 26215400178  Trương Nguyễn Ngọc  Khánh 01/05/2002 Quy Nhơn 30TSC6 7.0 5.0 Đạt

37 27211349572  Đỗ Trung  Kiên 18/09/2003 Kon Tum 29THT10 6.0 5.0 Đạt F

38 26205339293  Đỗ Thị Thanh  Lam 30/09/2002 Đà Nẵng 30CHT6 9.7 8.0 Đạt

39 27203336871  Dương Thị Thanh  Lam 06/09/2003 Đắk Lắk 30CHT6 8.0 3.9 Không Đạt

40 27265280122  Hồ Thị Thanh  Lan 20/05/1996 Thừa Thiên H 30THT7 9.0 5.0 Đạt F

41 27202636137  Đỗ Thị Mỹ  Linh 30/11/2003 Quảng Ngãi 30TSC4 7.7 5.0 Đạt F

42 27202202901  Nguyễn Thị Thùy  Linh 20/05/2003 Hà Tĩnh 30THT4 5.0 4.0 Không Đạt F

43 27215341091  Đỗ Quốc  Lĩnh 03/08/2003 Quảng Nam 30CHT5 8.7 7.0 Đạt F

44 27202242256  Nguyễn Thị  Luận 12/01/2003 Quảng Nam 30TYC2 6.0 7.0 Đạt F

45 28206752410  Võ Linh  Mơ 11/06/2004 Bình Định 30CHT6 6.3 3.8 Không Đạt

46 26203730706  Huỳnh Thị Yến  My 29/11/2002 Đà Nẵng 30SBN4 8.7 7.0 Đạt

47 27265280127  Trần Vương Diễm  My 28/08/1986 Quảng Nam 30CHT6 5.0 5.0 Đạt

48 25205317486  Lê Thị Na  Na 12/08/2001 Quảng Ngãi 30TBN9 8.7 7.8 Đạt

49 25207105390  Nguyễn Thanh  Ngân 26/07/2001 Đà Nẵng 27TSC5 6.7 3.5 Không Đạt F

50 27203349566  Nguyễn Thị Kim  Ngân 27/10/2003 Quảng Nam 30SBN4 6.3 5.4 Đạt

51 28205201372  Phan Khánh  Ngân 14/02/2004 Đà Nẵng 30SBN4 6.0 8.0 Đạt

52 28206104064  Nguyễn Thị Ánh  Nguyệt 08/12/2004 Quảng Ngãi 30SBN4 8.0 5.3 Đạt

53 25215305328  Doãn Minh  Nhật 24/07/2001 Quảng Nam 30CHT6 9.3 9.5 Đạt

54 26207123139  Lê Thị Minh  Nhật 11/01/2002 Quảng Nam 30CBN4 8.3 5.8 Đạt F

55 27203323944  Lê Thị Hà  Nhi 20/03/2003 Quảng Trị 29CYC4 5.3 6.3 Đạt F

56 27215132085  Nguyễn Ngọc Thùy  Như 23/07/2003 Lâm Đồng 30SBN4 6.3 5.3 Đạt

57 27265280131  Lê Thị Hồng  Nhung 15/03/1995 Đà Nẵng 30CSC3 8.7 6.0 Đạt F

58 28205100682  Lê Trần Hồng  Nhung 09/04/2004 Đà Nẵng 30CHT6 7.7 5.8 Đạt

59 25205316929  Nguyễn Thị Hồng  Nhung 01/08/2000 Đắk Lắk 30TBN9 9.3 9.5 Đạt

60 25612217780  Vongvilayvat  Phoutthas 08/07/1998 Lào 30CYC2 7.7 3.8 Không Đạt F

61 28206554284  Huỳnh Thị Mai  Phượng 22/04/2004 Đà Nẵng 30CHT6 9.0 8.8 Đạt

62 26202618408  Nguyễn Thị Lệ  Quân 15/07/2002 Gia Lai 30CHT6 7.7 7.0 Đạt

63 26211328998  Đỗ Ngọc  Quốc 03/06/2002 Quảng Nam 30CHT5 6.3 5.0 Đạt F

64 27202525957  Võ Thị Mỹ  Quyên 04/04/2003 Quảng Nam 30TSC5 7.0 3.5 Không Đạt F

65 27215201682  Đặng Diễm  Quỳnh 01/01/2003 Quảng Nam 30CHT6 5.0 5.5 Đạt

66 27202101990  Lê Thị Nhật  Quỳnh 15/11/2003 Quảng Nam 30TBN6 7.0 5.5 Đạt F

67 28204649827  Nguyễn Mai  Quỳnh 15/10/2004 Quảng Trị 30SBN4 5.3 6.3 Đạt
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68 25205313903  Phạm Mai Diễm  Quỳnh 12/11/2001 Gia Lai 30TBN9 6.7 5.0 Đạt

69 26212231878  Võ Chí  Sỹ 01/11/2002 Quảng Nam 30CBN3 9.0 5.5 Đạt F

70 28214850603  Lê Văn  Thắng 09/03/2004 Đà Nẵng 30SBN4 8.0 10.0 Đạt

71 29202720809  Lê Ngọc Phương  Thanh 19/05/2004 Đà Nẵng 30CHT6 V V Không Đạt

72 27202153564  Trần Thị  Thanh 15/01/2003 Hà Tĩnh 30CBN4 3.0 5.5 Không Đạt F

73 26207231869  Hoàng Thanh  Thảo 30/12/2002 Đà Nẵng 30CHT6 6.7 5.5 Đạt

74 25203205937  Nguyễn Ngô Nguyên  Thảo 26/05/2001 Đà Nẵng 29SBN6 7.0 6.6 Đạt F

75 28204805066  Nguyễn Thị Thanh  Thảo 09/01/2004 Đắk Lắk 30SBN4 9.3 9.0 Đạt

76 25211604946  Nguyễn Đình Khang  Thịnh 09/10/2001 Quảng Nam 29TBN2 5.3 5.0 Đạt F

77 26218733275  Phạm Trung  Thông 08/10/2002 Quảng Nam 30SBN4 V V Không Đạt

78 27202203068  Đàm Thị  Thủy 17/08/2003 Quảng Bình 29TBN9 9.3 5.0 Đạt F

79 25612317786  KeoounKham  TiThong 05/05/2002 Lào 30TBN2 7.0 5.4 Đạt F

80 27208632638  Nguyễn Thị Thùy  Trang 30/06/2003 Đà Nẵng 30TYC6 9.0 6.5 Đạt F

81 28206752619  Nguyễn Thị Tuyết  Tưởng 08/09/2004 Bình Định 30CHT6 8.3 8.0 Đạt

82 28202204448  Lê Thị  Tuyền 10/11/2004 Đắk Lắk 30SBN4 7.7 4.0 Không Đạt

83 26203537247  Nguyễn Huỳnh Ngọc  Uyên 09/09/2002 Gia Lai 30SBN4 6.7 9.8 Đạt

84 26202635158  Trần Thị Thu  Uyên 23/06/2002 Ninh Bình 30SBN1 8.3 3.0 Không Đạt F

85 27202451315  Nguyễn Thị Hồng  Vân 10/07/2003 Quảng Ngãi 29TSC5 9.3 5.8 Đạt F

86 27211330611  Huỳnh Văn  Việt 12/07/2003 Quảng Nam 30SBN4 6.7 10.0 Đạt

87 26202226579  Bùi Anh  Vy 25/02/2002 Đắk Lắk 30CBN3 7.0 7.1 Đạt F

88 28209442744  Phạm Thị Khánh  Vy 20/08/2004 Đắk Lắk 30CHT6 H H Không Đạt

89 27204729132  Phạm Thị Phương  Yến 04/06/2003 Quảng Nam 30CBN3 7.0 7.0 Đạt F

90 27202139022  Võ Lương Phương  Yến 11/07/2003 Quảng Ngãi 29SHT2 8.7 5.0 Đạt F
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